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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA .
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Hệ pt, giải hệ pt bậc nhất hai ẩn.


	Các k/n, giải pt giải hpt. Biết KT nghiệm của hpt bằng MTBT
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

%
	3

0,6

6%
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	
	4

1,1

11%

	2.Hàm số

y = ax2
	Nhận biêt được 1 điểm thuộc (P). Tính chất của hàm số  y = ax2
	Vẽ được đồ thị h/số y = ax2 và đồ thi h/s

y = ax + b
	
	
	

	Số câu

Số điểm

%
	1
0,2
2%
	%
	
	1(2a)
1,0

10%
	
	
	
	
	2
1,2
12%

	3.Phương trình bậc hai một ẩn.Hệ thức Viet.
	Xác định hệ số của PT bậc 2. Đ/k để phương trình làphương trình bậc hai Giải phương trình bậc hai. Tìm tọa độ giao điểm. Hệ thức Viet.
	
	Vận dụng kiến thức về phương trình bậc hai. Hệ thức Viét tìm điều kiện của tham số để thỏa mãn hệ thức của hai nghiệm.
	
	

	Số câu

Số điểm

%
	6

1,2

12%
	1( 2b)

0,5

5%
	
	
	
	1(2c)
1,0

10%
	
	
	8
2,7
22%

	4. Giải bài toán bằng cách lập hpt

	
	HS có kĩ năng làm bài giải bài toán bằng cách lập hpt.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

%
	
	
	
	1

1,0

10%
	
	
	
	
	1

1,0

10%

	5.Góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp.
	  Nhận biết được góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

   Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, biết cách tính số đo của các góc trên.
	Hiểu được bản chất các định lí trên để c/m bài tập về tứ giác nội tiếp đường tròn.
	Vận dụng được các định lí trên để giải bài tập c/m hệ thức trong hình học.
	Vận dụng tổng hợp các kiến thức để c/m yếu tố hình học.
	

	Số câu

Số điểm

%
	5

1,0

10%
	
	
	1

1,0
10%
	
	1

1,0

10%
	
	1

1,0

10%
	8

4,5

45%

	Tổng câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	17

4,0

40%
	3

3,0

30%
	2

2,0

20%
	1

1.0

10%
	23

10

100%


II.NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA.
A.TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) 
Khoanh tròn chữ cái đứng trư​ớc kết qủa đúng:
Câu 1. Hệ phương trình nào sau đây không tương đương với hệ 
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Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?

A. 
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Câu 3. Hệ phương trình 
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 có nghiệm là

A. (2; -3).     B. (2; 3).       C. (-2; -5).            D. (-1; 1).

Câu 4: Đồ thị hàm số y = x2 đi qua điểm: 

A.   ( 0; 1 )             B.  ( - 1; -1)          C.  (- 1; 1 )         D.   (1; 0 )

Câu 5: Các hệ số của phương trình:  
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[image: image12.wmf]1

;1;1

2

abc

==-=

      B. 
[image: image13.wmf]2;1;1

abc

==-=

   C. 
[image: image14.wmf]1

;1;1

2

abc

===

      D. 
[image: image15.wmf]2;1;1

abc

===

 

Câu 6. Phương trình   3x2 + 5x – 1 = 0  có 
[image: image16.wmf]D

 bằng 

A. 
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                  B. -37

       C. 37

       D. 13

Câu 7. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt:


A. 
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Câu 8. Phương trình 2x2 - 5x + 3 = 0 có nghiệm là:

          A. x1 = 1;  x2 = 
[image: image22.wmf]2

3


  
B. x1 = - 1;  x2 = 
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C. x1 = - 1;  x2 = - 
[image: image24.wmf]2
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D. x = 1

Câu 9.Cho phương trình : 
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.Tổng và tích nghiệm x1 ; x2 của phương trình trên là:


A. 
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B. 
[image: image27.wmf]12

12

b

xx

a

c

xx

a

ì

+=

ï

ï

í

-

ï

=

ï

î


C. 
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D. A, B, C đều sai
Câu 10. Nếu hai số x, y có tổng x + y = S và xy = P, thì x, y là hai nghiệm của phương trình:


A. 
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B. 
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C. 
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Câu 11. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là:


A. góc nhọn

B. góc vuông   
C. góc tù

D. góc bẹt

Câu 12. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Biết 
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thì số đo 
[image: image34.wmf]·

BAD

 là:


A. 560


B. 1180

C. 1240

D. 640


Câu 13: Xem hình vẽ. 

Cho
[image: image35.wmf]·

ASB

=500.  sđ
[image: image36.wmf]»

AB

=800. số đo cung CD là: 

A. 500  ;          B.  450 ;          C. 300;       D.200.

Câu 14: Góc có số đo bằng số đo của cung bị chắn là: 


A. Góc nội tiếp.




B. Góc ở tâm.


  C. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây.

D. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
Câu 15.Hãy chọn ra tứ giác nội tếp được đường tròn trong các tứ giác sau
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B.TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: ( 0,5 đ)Giải phương trình, hệ ph​ương trình sau:

         a. 
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Bài 2: (2,5đ).
        Cho hai hàm số: y = x2 (P)  và  y = - 2mx + m2 +2 (d).
               a/ Vẽ hai đồ thị (P) và (d) trên cùng một hệ trục toạ độ.

               b/ Với m = 1. Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) .

               c/ Tìm điều kiện của m để (d) cắt nhau tại 2 điểm có hoành độ x1, x2 thỏa mãn 

x12 +x22+ x1x2 = 7

Bài 3: ( 1,0đ): Giải bài toán bằng cách lập hệ phư​ơng trình:

Tìm hai số tự nhiên biết rằng tổng của chúng bằng 803. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì 

đ​ược thư​ơng là 4 và d​ư là 43?
Bài 4: (3,0 đ). .Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm), và cát tuyến MCD không đi qua O (C nằm giữa M và D) với đường tròn (O).

a) Tứ giác MAOB nội tiếp.
b) Chứng minh: MC.MD = MA2.

c) Đường thẳng MO cắt AB tại H và cắt (O) tại I, K (I nằm giữa M và K).
Chứng minh: CK là phân giác của [image: image39.wmf]·
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III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A.TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

Mỗi ý đúng được 0,2 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	D
	B
	B
	A
	B


B.TỰ LUẬN (7 điểm)

	Bài
	Nội dung 
	Điểm

	1 

(1 điểm)

	a). 
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Vậy hệ có nghiêm duy nhất: 
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b)  3x2 - 8x + 5  = 0 

Ta có 
[image: image45.wmf]'
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16 – 3.5 = 1 > 0       



Phương trình có hai nghiệm phân biệt là


[image: image46.wmf]12
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(2,0 điểm)

	a/ Vẽ đồ thị 2 hàm số: y = x2.

+Bảng một số giá trị tương ứng (x,y):
x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = x2
9

4

1

0

1

4

9

+Đồ thị h/số là parabol đi qua các điểm thuộc bảng trên.

+Vẽ:

[image: image47.emf]9
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[image: image48.wmf]2
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	b) +Với m = 1 thì hàm số (d) có dạng: y = -2x + 3
    + Xét Pt hoành độ giao điểm của ( P) và (d):

              x2 = -2x + 3 
…

Tọa độ giao điểm của (P) và (d) khi m = 1 là : (1; 1) và (-3; 9)    
	0,25
0,25

	
	2. Xét phương trình hoành độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d):

 x2 = -2mx + m+2 

<=> x2 - 2 m x- m -2 = 0 (1)

Đường thẳng (d) cắt (P)  tại hai điểm khi phương trình (1)  có hai nghiệm phân biệt kh: ∆' = m2 + m + 2 = (m+
[image: image49.wmf]1
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)2 +
[image: image50.wmf]3
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 > 0  với mọi m.
Nên (d) và (P) luôn cắt nhau tại 2 điểm có hoành  giao điểm x1, x2 là nghiệm của pt (1).  Theo định lý Vi-ét:  
[image: image51.wmf]12

12

x+ x= 2m

xx= -m-2

ì

í

î


Theo gt: x12+x22 +  x1x2  = 7 (  (x1+x2)2 - x1x2 -7 = 0

 Kết hợp với Vi -et ta được:

(2m)2 - (-m-2)  - 7 = 0

(  4m2 + m - 5 = 0 
Theo hệ quả của Viet ta có : a + b + c = 4 + 1 + (-5) = 0

nên pt có nghiệm : m1 = 1 ,  m2 = -
[image: image52.wmf]5

4


Vậy m1 = 1 ,  m2 = -
[image: image53.wmf]5

4

 thì thỏa mãn đk đầu bài.
	

	3

(1 điểm)
	Gọi số lớn là x  số nhỏ là y   (x, y 
[image: image54.wmf]Î

N*)
Vì tổng của chúng bằng 803 nên ta có pt:  x + y = 803

Vì: Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì đư​ợc thư​ơng là 4 và dư​ là 43

Nên:  x = 4y + 43

Ta có hệ pt 
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Vậy hai số cần tìm là 651 và 152
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	4

(3,5 điểm)
	
Vẽ hình đúng cho phần a
[image: image58.emf]K
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a/ Vì MA, MB là hai tiếp tuyến của (O) nên MA[image: image59.wmf]^

OA, MB[image: image60.wmf]^
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(Tứ giác MAOB là tứ giác nội tiếp

b/ (MAC và (MDA có[image: image62.wmf]·
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 chung;

[image: image63.wmf]·
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 (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây và góc nội tiếp cùng chắn [image: image64.wmf]»

AC

)

((MAC ~ (MDA (g.g)

([image: image65.wmf]MCMA

MAMD

=

(MC.MD = MA2
c/  MA = MB ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau); OA = OB
(OM là đường trung trực của AB(OM (AB tại H

(MAO vuông tại A có đường cao AH nên MA2 = MH.MO
Mà MA2 = MC.MD 
( MH.MO = MC.MD

([image: image66.wmf]MCMO
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 và [image: image67.wmf]·

CMH

là góc chung

([image: image68.wmf]D
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= 1800
(Tứ giác  CHOD nội tiếp

([image: image75.wmf]·
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Mà [image: image76.wmf]·
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DCKDOK
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 (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung)

([image: image77.wmf]·

·

1

2

DCKDCH

=

(CK là tia phân giác của [image: image78.wmf]·
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